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Theo kế hoạch cung ứng thuốc ARV do Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 

năm 2021, thuốc Lamivudine/Tenofovir/Efavirenz 300/300/600mg (sau đây gọi 

là TLE600) sẽ được nhà thầu trúng thầu cung cấp cho các cơ sở điều trị thuốc 

ARV nguồn Quỹ BHYT điều trị cho người nhiễm HIV từ 01/01/2021. Tuy nhiên, 

theo thông báo của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về kế hoạch 

cung ứng thuốc ARV nguồn BHYT năm 2021: Thuốc TLE600 không mua được 

thuốc, thuốc TLE400 không được cung ứng theo tiến độ từ ngày 01/01/2021 nên 

để đảm bảo duy trì thuốc ARV điều trị cho người nhiễm HIV, Hội đồng tư vấn 

lựa chọn phác đồ, loại thuốc, địa phương/phòng khám điều trị HIV/AIDS tham 

gia dự trù sử dụng thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế đã nhất trí thay thế thuốc 

TLE600 bằng thuốc Lamivudine/Tenofovir/Efavirenz 300/300/400mg (TLE400) 

và thuốc Lamivudine/Tenofovir/Dolutegravir 300/300/50mg (TLD).  

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế về việc đảm bảo cung ứng đủ 

thuốc ARV điều trị cho người nhiễm HIV năm 2021 trong khi chờ Trung tâm mua 

sắm tập trung thuốc quốc gia mua được thuốc TLE400 và TLD do Quỹ BHYT 

chi trả năm 2021, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã điều phối thuốc TLD do Quỹ 

toàn cầu hỗ trợ cho các cơ sở điều trị đang sử dụng thuốc TLE600 nguồn Quỹ 

BHYT chi trả. 

Để đảm bảo sử dụng thuốc hiệu quả, đúng quy định, Cục Phòng, chống 

HIV/AIDS đề nghị Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Rà soát tồn kho thuốc TLE600 nguồn BHYT, TLE600 nguồn chương 

trình Mục tiêu Y tế - Dân số (CTMTYTDS) và TLE400 nguồn Quỹ toàn cầu tại 

tất cả các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh/thành phố. 

2. Hướng dẫn các cơ sở điều trị HIV/AIDS sử dụng thuốc TLE600 nguồn 

BHYT tư vấn chuyển sang điều trị phác đồ TLD cho người nhiễm HIV đáp ứng 

tiêu chuẩn điều trị thuốc TLD theo quy định tại Quyết định số 5456/QĐ-BYT 

ngày 20/11/2019. Cấp thuốc TLD nguồn Quỹ toàn cầu để điều trị miễn phí cho 

người bệnh nhiễm HIV sau khi sử dụng hết thuốc TLE600 nguồn Quỹ BHYT chi 

trả. Thực hiện báo cáo điều trị cấp phát cho người bệnh và tồn kho thuốc ARV 

của các cơ sở y tế trên Bộ công cụ trực tuyến HMED tại đường link: 

https://dieutri.arv.vn/. 

BỘ Y TẾ 

CỤC PHÒNG, CHỐNG 

HIV/AIDS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /AIDS-ĐT Hà Nội, ngày        tháng        năm 2021 

V/v hướng dẫn sử dụng thuốc TLD nguồn 

QTC cho người bệnh BHYT 
 

HỎA TỐC 



Cục Phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục điều phối thuốc ARV các nguồn và 

thông báo thời điểm có thuốc ARV do Quỹ BHYT chi trả năm 2021 cho các 

tỉnh/thành phố ngay khi nhận được thông tin từ Trung tâm mua sắm tập trung 

thuốc quốc gia. Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ 

Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Phòng Điều trị HIV/AIDS) để thống nhất giải 

quyết. Cán bộ liên hệ: BS.Nguyễn Thị Mai, điện thoại 024.3736.7851, 

dieutrivaac@yahoo.com. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Theo danh sách; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Sở Y tế (để phối hợp chỉ đạo); 

- Dự án QTC PC HIV/AIDS (để phối hợp); 

- Lưu: VT, KH, KT, ĐT. 
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DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 

1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ 

2. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang 

3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

4. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 

5. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn 

6. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre 

7. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định 

8. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương 

9. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước 

10. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận  

11. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau 

12. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng 

13. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đà Nẵng 

14. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

15. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên 

16. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp 

17. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai 

18. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang 

19. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam 

20. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang 

21. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình 

22. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang 

23. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum 

24. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu 

25. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng 

26. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn 

27. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai 

28. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An 

29. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định 

30. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình 

31. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận 

32. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên 

33. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình 

34. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam 

35. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi 

36. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

37. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị 

38. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng 

39. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình 

40. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 

41. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

42. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên – Huế 

43. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang 

44. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh 

45. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long 

46. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái 

47. Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tuyên Quang 
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